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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 21/2018/HS-PT
 

Ngày 12-7-2018
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Thanh Sơn  

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thanh Hương; 

                            Bà Hoàng Thị Minh Khánh.
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Văn Đổng - Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 26/2018/TLPT-HS 

ngày 25 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo Nông Văn K do có kháng cáo của bị cáo, 

những người đại diện hợp pháp của bị hại là chị Nguyễn Thị Thanh L, bà Đỗ Thị Đ 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2018/HS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Tuyên Quang.      

 - Bị cáo có kháng cáo:  

Nông Văn K, sinh ngày 18/9/1989, tại xã T, huyện N, tỉnh Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Tổ dân phố N, thị trấn N, huyện N, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Tày; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nông Văn T, sinh năm 

1948 và bà Hoàng Thị P, sinh năm 1955; có vợ Giàng Thị L, sinh năm 1989 và 02 

con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 28/02/2008 bị Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Tuyên 

Quang xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng về tội Chống 

người thi hành công vụ tại bản án số 01/2008/HSST;  

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Tuấn A (đã chết) có kháng cáo:  

1. Chị Nguyễn Thị Thanh L, sinh năm 1987 (có mặt). 

2. Bà Đỗ Thị Đ, sinh năm 1953 (có mặt). 

Đều trú tại: Tổ dân phố 13, thị trấn N, huyện N, tỉnh Tuyên Quang. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
 
 

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 08/12/2017, Nông Văn K(không có giấy phép 

lái xe theo quy định), trú tại Tổ dân phố N, thị trấn N, huyện N, tỉnh Tuyên Quang 

điều khiển xe môtô nhãn hiệu ESPERO, biển kiểm soát 22B1- 635.80 (xe môtô của 

Nông Thị M, chị gái ruột K) chở sau xe là Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1978, trú tại 

tổ dân phố 13, thị trấn N, huyện N, A ngồi sau xe ôm 01 tấm gỗ (loại gỗ Kháo) dài 

2,76m, rộng 49,5cm, dày 06cm đặt nằm ngang trên yên xe, đi từ nhà Đỗ Văn H, 

thuộc tổ dân phố 17, thị trấn N, huyện N theo hướng đường Quốc lộ 279 để về nhà 

của A, khi đi tới đoạn đường Km112+700, thuộc tổ dân phố 17, thị trấn N, huyện 

N, K phát hiện thấy phía bên phải đường theo hướng đi của mình có một xe ôtô 

con màu trắng, đuôi xe hướng ra phía lề đường (không xác định được biển kiểm 

soát), K điều khiển xe môtô tránh sang bên trái đường thì thấy có một ôtô con nhãn 

hiệu MITSUBISHI, biển kiểm soát 31A-6136 do Nông Quang T, trú tổ dân phố 08, 

thị trấn N, huyện N (là lái xe của Sở T tỉnh Tuyên Quang) đang dừng đỗ bên trái 

đường, đuôi xe hướng ra đường (sát mép lề đường trái khoảng 30cm), đang bật đèn 

phanh sáng. Do K điều khiển xe chở theo tấm gỗ dài (cồng kềnh), đi ra giữa đường 

lấn sang làn đường ngược chiều nên phần đầu tấm gỗ phía bên trái đã va quệt trúng 

vào chiếc lốp dự phòng phía sau của xe ôtô biển kiểm soát 31A-6136, làm A cùng 

tấm gỗ rơi xuống đường, K cùng xe không đổ. Hậu quả A bị thương tích nặng 

được đưa vào Bệnh viện đa khoa N cấp cứu, đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày 

thì Nguyễn Tuấn A chết. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 05/TT 18 ngày 15/12/2017 và 

Bản kết luận giám định số: 09/GĐSH (PC45) ngày 18/12/2017của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận: Nguyên nhân Nguyễn Tuấn A chết 

do chấn thương sọ não. Dấu vết thu tại hiện trường là máu người, thuộc nhóm máu 

B. Máu của tử thi Nguyễn Tuấn A thuộc nhóm máu B. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2018/HS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Nông Văn K phạm tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”.                       

Căn cứ: Điểm a khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Nông Văn K 03 năm 06 tháng tù. Hạn tù tính từ ngày bị cáo 

vào Trại giam chấp hành hình phạt tù.  

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, bà Đỗ Thị Đ và chị Nguyễn Thị Thanh L là người 

dại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị xem xét cho bị cáo Nông Văn K 
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được hưởng án treo cải tạo tại địa phương; bị cáo Nông Văn K kháng cáo xin 

hưởng án treo cải tạo tại địa phương.  

Đơn kháng cáo trong hạn luật định nên được cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.  

Tại phiên tòa bị cáo trình bày: Nguyên nhân dẫn đến bị hại Nguyễn Tuấn A 

chết là do lỗi của bị cáo, tuy nhiên bị cáo thấy bản án sơ thẩm xét xử đối với bị cáo 

là quá nặng và nghiêm khắc; sau khi sự việc xảy ra làm anh Nguyễn Tuấn A chết 

bị cáo đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình bị hại; mặc dù gia đình bị hại 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự vì thấy điều kiện hoàn cảnh kinh 

tế của bị cáo rất khó khăn, trước khi xét xử sơ thẩm vợ bị cáo đã bỏ đi khỏi địa 

phương để lại cho bị cáo nuôi hai con nhỏ nhưng bị cáo đã vay mượn tiền để tự 

nguyện bồi thường cho gia đình bị hại được số tiền 4.000.000đ, mục đích hỗ trợ 

cho gia đình bị hại bớt khó khăn. Vì vậy, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và 

đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo để có 

điều kiện cải tạo và chăm sóc các con. 

Đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Nguyễn Thị Thanh L và bà Đỗ Thị Đ trình 

bày: Gia đình coi bị cáo như người trong gia đình và biết bị cáo rất khó khăn về 

kinh tế nên không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự. Tuy nhiên, ngày 

12/7/2018 bị cáo đã tự nguyện hỗ trợ cho gia đình số tiền 4.000.000đ, gia đình đã 

nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng 

án treo để bị cáo được cải tạo tại địa phương, có điều kiện chăm sóc các con nhỏ. 

* Kiểm sát viên trình bày luận tội và phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục kháng cáo của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại là hợp 

lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án đúng tố tụng. Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo Nông Văn K về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, 

đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Về kháng cáo: Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tình tiết mới đó là tự 

nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 4.000.000đ; người đại diện hợp pháp 

của bị hại xin giảm hình phạt và đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. Vì vậy, đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 

Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Chấp nhận một phần 

kháng của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại, giảm hình phạt cho bị cáo 

06 tháng tù, đề nghị tuyên phạt 03 năm tù. Ghi nhận số tiền 4.000.000đ bị cáo đã 

tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại. 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Phần tranh luận: Bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại tiếp tục đề 

nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo; Kiểm sát viên đối đáp, xét 

hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên chỉ chấp nhận một phần kháng cáo 

và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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 Khi được Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng, bị cáo tiếp tục đề nghị 

Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nông Văn K tiếp tục thành khẩn khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã 

xét xử đối với bị cáo. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nông Văn K, Hội đồng xét xử xét thấy: Khoảng 

22 giờ 20 phút ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại Km112+700 đường quốc lộ 279 

(thuộc tổ dân phố 17, thị trấn N, huyện N, tỉnh Tuyên Quang), Nông Văn K không 

có giấy phép lái xe môtô theo quy định, đã có hành vi điều khiển xe môtô biển 

kiểm soát 22B1-635.80 chở Nguyễn Tuấn A cùng 01 tấm gỗ dài (cồng kềnh) vượt 

quá quy định cho phép (quá 0,3 mét về mỗi bên của yên xe), không làm chủ được 

tay lái, điều khiển xe đi lấn sang làn đường ngược chiều, va quệt trúng vào chiếc 

lốp dự phòng sau xe ô tô BKS 31A- 6136 nhãn hiệu MITSUBISHI dừng đỗ bên 

mép trái đường. Hậu quả Nguyễn Tuấn A ngồi sau rơi xuống đường, chết do chấn 

thương sọ não. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào 

những quy định của Nhà nước về an toàn giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng đến 

sự hoạt động bình thường của giao thông đường bộ. Bị cáo không có giấy phép lái 

xe theo quy định nhưng vẫn điều khiển phương tiện, chở hàng cồng kềnh tham gia 

giao thông đường bộ dẫn đến xảy ra tai nạn làm bị hại Nguyễn Tuấn A chết là do 

lỗi của bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nông Văn K về tội "Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Cấp sơ 

thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

[4] Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nông Văn K xuất trình tình tiết mới đó là đã 

tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 4.000.000đ, tại phiên tòa đại diện 

hợp pháp của bị hại tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và xin 

cho bị cáo được hưởng án treo. Đây là tình tiết mới được quy định tại điểm b 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, do vậy cần chấp nhận một phần kháng 

cáo của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại, sửa bản án hình sự sơ thẩm 

số 05/2018/HS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 
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Tuyên Quang theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp. 

[5] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 
[6] Bị cáo Nông Văn K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nông Văn K và người đại diện 

hợp pháp của bị hại (chị Nguyễn Thị Thanh L và bà Đỗ Thị Đ), sửa bản án hình sự 

sơ thẩm số 05/2018/HS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện 

N, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau: 

Căn cứ: Điểm a khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Nông Văn K 03 (ba) năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.  

Ghi nhận bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị 

hại là chị Nguyễn Thị Thanh L và bà Đỗ Thị Đ số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) 

theo giấy biên nhận tiền lập ngày 12/7/2018. 

Bị cáo Nông Văn K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 12/7/2018. 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện N; 

- VKSND huyện N; 

- CQCSĐT công an huyện N; 

- Chi cục THADS huyện N; 

- CQTHAHS có thẩm quyền; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hồ Thanh Sơn 

 


